
 

 

TỜ TRÌNH 

KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

   Trang 1 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA 

KHI CHI TIÊU TẠI CHUỖI SIÊU THỊ FUJIMART, BRG MART 

Hạng mục Nội dung 

Thời gian áp 

dụng 

Chương trình áp dụng từ ngày 15/04/2026 đến hết ngày 31/08/2026 hoặc 

tới khi hết ngân sách chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước 

Loại thẻ áp 

dụng 

Thẻ tín dụng quốc tế Visa SeABank (áp dụng đối với thẻ chính và thẻ phụ). 

Các giao dịch chi tiêu trên thẻ phụ được tính cho thẻ chính 

Phạm vi áp 

dụng 
Tất cả các hệ thống siêu thị FujiMart, BRG Mart trên toàn quốc 

Nội dung ưu 

đãi 

Hoàn 100,000 VND cho giao dịch từ 500,000 VND trở lên khi khách hàng 

thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Visa SeABank tại hệ thống siêu thị 

Fujimart và BRG Mart (mỗi khách hàng theo trường thông tin Customer ID 

được áp dụng 01 tháng/lần trong thời gian diễn ra chương trình)  

Điều kiện áp 

dụng 

- Thời gian giao dịch dựa vào trường trans_date là ngày ghi nhận thời gian 

giao dịch theo múi giờ Việt Nam trên hệ thống SeABank 

- Đối với thẻ SeABank mở mới khách hàng phải thực hiện chi tiêu trong 

thời gian quy định của chương trình 

- Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng có giao dịch thanh toán bằng 

tín dụng quốc tế Visa SeABank thành công tại merchant chấp nhận thẻ của 

các hệ thống siêu thị Fujimart và BRG Mart.  

- Ngân sách ưu đãi được chia đều cho 5 tháng (Ngân sách ưu đãi mỗi tháng 

là 40.000.000 triệu đồng/ tháng). Trường hợp ngân sách ưu đãi tháng không 

dùng hết sẽ chuyển ngân sách ưu đãi còn dư sang tháng tiếp theo để đảm 

bảo số lượng tối đa khách hàng nhận ưu đãi. Trường hợp ngày bắt đầu 

chương trình sau ngày 01/04/2026 nhưng vẫn là ngày trong tháng 4 thì 

tháng đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu chương trình theo thực tế đến hết 

30/4/2026 

Giao dịch áp 

dụng 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện trên thẻ chính và thẻ phụ. Các 

giao dịch chi tiêu trên thẻ phụ được tính cho thẻ chính 

- Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công (có trạng thái 

thành công trên hệ thống SeABank), không phát sinh tra soát và không liên 

quan đến điều tra, gian lận giả mạo.  

- Bất cứ giao dịch nào mà SeABank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa 

trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ 

không được ghi nhận trong chương trình. SeABank có quyền yêu cầu Chủ 

thẻ cung cấp hóa đơn mua hàng chi tiết hợp lệ và các giấy tờ/ thông tin bổ 

sung của các khoản chi tiêu để chứng minh giao dịch hợp lệ. Trong trường 

hợp Chủ thẻ không hoặc không thể chứng minh được giao dịch hợp lệ, 

SeABank có quyền không tính giao dịch của Chủ thẻ vào giá trị chi tiêu 

hợp lệ trong thời gian chương trình. 

Điều khoản 

khác 

- Danh sách khách hàng đủ điều kiện hoàn tiền sẽ được chốt vào ngày cuối 

cùng của mỗi tháng. Khách hàng thỏa mãn (theo trường thông tin 

Customer_ID) điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thẻ 
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KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
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Hạng mục Nội dung 

tối đa 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày cuối cùng tháng chi tiêu đủ điều 

kiện.  

- SeABank sẽ hoàn tiền vào tài khoản thẻ của khách hàng. Số tiền được 

hoàn sẽ được thể hiện trên Bảng sao kê Thẻ của Chủ thẻ chính hợp lệ 

trong chu kì tiếp theo sau ngày tiến hành hoàn tiền. 

- Tại thời điểm hoàn tiền, tài khoản thẻ đủ điều kiện nhận ưu đãi của 

Khách hàng phải ở trạng thái hoạt động trên hệ thống SeABank và 

trạng thái thẻ cũng phải ở trạng thái hoạt động. 

- Khách hàng được hưởng ưu đãi đồng thời các chương trình khuyến 

mại khác nếu thỏa mãn điều kiện của từng chương trình. 

- Lưu ý: Những giao dịch được thực hiện tại đơn vị chấp nhận thẻ của 

hệ thống siêu thị Fujimart và BRG Mart được coi là những giao dịch 

hợp lệ dựa vào mã gian hàng (MID) và mã địa điểm kinh doanh (TID) 

được xuất từ hệ thống SeABank đối chiếu với các mã BRG cung cấp. 

Danh sách mã địa điểm kinh doanh (TID) áp dụng trong chương trình- 

chi tiết theo thể lệ chương trình.  Ngoài ra, BRG sẽ gửi thông báo cho 

SeABank trước 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày dự kiến điều chỉnh 

thay đổi/bổ sung về việc cập nhật danh sách các mã địa điểm kinh doanh 

(TID) và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng 

tham giam chương trình. 

- SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý 

chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với 

quy định của Pháp luật. 

- Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông 

báo chính thức tại website www.seaoffers.seabank.com.vn hoặc 

www.seabank.com.vn. 

- SeABank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào 

có liên quan đến hàng hóa/ dịch vụ mà khách hàng được cung cấp bởi các 

đối tác không phải SeABank. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh 

toán thẻ để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận. 

- Chủ thẻ sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu trước hoặc vào ngày hoàn tiền/ 

công bố giải thưởng của chương trình thẻ của khách hàng đóng/ mất/ hủy 

thẻ 

 

http://www.seaoffers.seabank.com.vn/
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DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THANH TOÁN THUỘC HỆ THỐNG SIÊU THỊ FUJIMART VÀ 

BRGMART ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

I. Công ty xuất nhập khẩu và bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội (HCRC) 

Device Name TID Địa chỉ  

BRG 275NGUYENTRAI 01 01002148 275 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

BRG 275NGUYENTRAI 02 01002247 275 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

BRG INTRACOM 01 
01002254 

Kios 7 tầng 1, tháp B tòa nhà Intracom Riverside, Vĩnh 

Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 

BRG INTRACOM 02 
01002255 

Kios 7 tầng 1, tháp B tòa nhà Intracom Riverside, Vĩnh 

Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 

BRG MART MOONLIGHT 01 
01002387 

Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony, xã Vân 

Canh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

BRG MART MOONLIGHT 02 
01002388 

Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony, xã Vân 

Canh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 01 
01002249 

Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 02 
01002250 

Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 03 
01002251 

Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 05 
01002253 

Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

BRGMART 63 HANG TRONG 01 01002213 Số 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

BRGMART 63 HANG TRONG 02 01002214 Số 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROFOOD 105 LE DUAN 01002224 Số 105 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROFOOD 156 NGOC LAM 01002212 Số 156 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 

HAPROMART 135 LDC 01002159 135 Lương Đình Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

HAPROMART 198 LO DUC 01002169 198 Lò Đúc, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

HAPROMART 5 HAMTUQUAN 01002167 5 Hàm Tử Quân, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROMART C12 NGTRAI 01 
01002157 

C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội  

HAPROMART C12 NGTRAI 02 
01002172 

C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội  

HAPROMART C12 NGTRAI 03 
01002173 

C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội  

HAPROMART CHO BUOI 01002182 KIOS SO 1 2 CHO BUOI TAY HO HN - SGD 

HAPROMART G3 VINH PHUC 01002156 G3 Tập thể Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART N4C THNC 
01002170 

N4C Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

HAPROMART NGUYEN AN NINH 01002194 83 Nguyễn An Ninh, Đồng Tâm, Hoàng Mai, Hà Nội 

HAPROMART THAI THINH 1 
01002192 

160-162 Ngõ Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

HAPROMART THANH CONG 01 01002151 C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART THANH CONG 02 01002152 C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART THANH CONG 06 01002181 C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HF 24TRANNHATDUAT 01 01002277 Số 24 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HF 362 NGOC LAM 01 01002236 Số 362 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội 

HF 5 HAM TU QUAN 02 01002239 Số 5 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HF 9LEQUYDON 01 01002276 Số 09 Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

HF 9THOQUAN 01 01002275 Số 09-11 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 
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Device Name TID Địa chỉ  

HF ECOHOME3 01 
01002237 

Tầng 1 TN N03 - Ecohome 3, Xuân Tân, Đông Ngạc, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

INTIMEX HAI DUONG 01 01002131 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 02 01002132 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 03 01002133 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 04 01002134 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 05 01002135 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 06 01002177 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HANG TRONG 01 01002109 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 02 01002110 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 03 01002111 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 04 01002176 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX MINH KHAI 01 01002136 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 02 01002137 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 03 01002138 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 04 01002139 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 06 01002179 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX NVC 01 01002125 
BERRIVER NO3 - 390 NVC BO DE -LONG BIEN-HA 

NOI 

INTIMEX NVC 02 01002126 
BERRIVER NO3 - 390 NVC BO DE -LONG BIEN-HA 

NOI 

INTIMEX NVC 03 01002399 
Tòa nhà Berriver Long Biên, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, 

Long Biên, Hà Nội 

INTIMEX NHU QUYNH 01 01002130 Như Quỳnh, Hưng Yên 

INTIMEX NHU QUYNH 02 01002174 Như Quỳnh, Hưng Yên 

SEIKAMART 96 TONGOCVAN 01002149 96 TO NGOC VAN QUANG AN-HA TAY-HA NOI 

SEIKAMART 98 TONGOCVAN 01002150 98 TO NGOC VAN QUANG AN-HA TAY-HA NOI 

SEIKAMART PN THACH 01 01002140 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 02 01002141 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 03 01002142 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 04 01002180 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART LY NAM DE 01 01002146 SO 1 LY NAM DE HOAN KIEM, HA NOI 

SEIKAMART LY NAM DE 02 01002147 SO 1 LY NAM DE HOAN KIEM, HA NOI 

HAPROFOOD 27B NDC 01 01101189 27B NGUYEN DINH CHIEU Q1 - HCM 

HAPROFOOD 27B NDC 02 01101190 27B NGUYEN DINH CHIEU Q1 - HCM 

BRG NGUYEN VAN TROI 1 
01101244 

143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q Phú Nhuận, TP 

HCM 

BRG NGUYEN VAN TROI 2 
01101245 

143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q Phú Nhuận, TP 

HCM 

BRGMART MAO KHE 01 01501043 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART MAO KHE 02 01501044 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART MAO KHE 03 01501045 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART DOSON 01 01002427 Khu dân cư  số 08, đường 353 phường Ngọc Xuyên, 

quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

BRGMART DOSON 02 01002428 
Khu dân cư  số 08, đường 353 phường Ngọc Xuyên, 

quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng 
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Device Name TID Địa chỉ  

BRGMART HANGBAI 02 01002431 
Số 53D phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

BRGMART PHONOI 01 01002417 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 02 01002418 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 03 01002419 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 04 01002420 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 05 01002421 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART HANGBAI 01 01002430 
Số 53D phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

 

II. Công ty TNHH Bán lẻ & Siêu thị Việt Nam 

TID Device Name Địa chỉ 

01002357 ST 04CHINHKINH 01 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002358 ST 04CHINHKINH 02 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002359 ST 04CHINHKINH 03 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002360 ST 04CHINHKINH 04 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002361 ST 04CHINHKINH 05 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002362 ST 04CHINHKINH 06 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

01002350 ST 181LACLONGQUAN 01 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002351 ST 181LACLONGQUAN 02 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002352 ST 181LACLONGQUAN 03 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002353 ST 181LACLONGQUAN 04 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002354 ST 181LACLONGQUAN 05 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002355 ST 181LACLONGQUAN 06 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002356 ST 181LACLONGQUAN 07 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội 

01002374 ST 25LEVANLUONG 01 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002375 ST 25LEVANLUONG 02 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002376 ST 25LEVANLUONG 03 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002377 ST 25LEVANLUONG 04 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 
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01002378 ST 25LEVANLUONG 05 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002379 ST 25LEVANLUONG 06 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002380 ST 25LEVANLUONG 07 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

01002403 ST 67TRANPHU 01 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002404 ST 67TRANPHU 02 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002405 ST 67TRANPHU 03 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002406 ST 67TRANPHU 04 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002407 ST 67TRANPHU 05 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002408 ST 67TRANPHU 06 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002409 ST 67TRANPHU 07 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002410 ST 67TRANPHU 08 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

01002344 ST BUINGOCDUONG 01 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, HN 

01002345 ST BUINGOCDUONG 02 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, HN 

01002346 ST BUINGOCDUONG 03 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, HN 

01002347 ST BUINGOCDUONG 04 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, HN 

01002333 ST D2 GIANGVO 01 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

01002334 ST D2 GIANGVO 02 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

01002335 ST D2 GIANGVO 03 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

01002372 ST D2 GIANGVO 04 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

01002373 ST D2 GIANGVO 05 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

01601023 ST DEM HQ HOA LY 238 Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh 

01002323 ST 174 LAC LONG QUAN 01 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

01002324 ST 174 LAC LONG QUAN 02 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

01002325 ST 174 LAC LONG QUAN 03 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 
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01002326 ST 174 LAC LONG QUAN 04 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

01002327 ST 174 LAC LONG QUAN 05 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

01002328 ST 174 LAC LONG QUAN 06 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

01002329 ST LE DAI HANH 01 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

01002330 ST LE DAI HANH 02 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

01002331 ST LE DAI HANH 03 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

01002332 ST LE DAI HANH 04 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

01002369 ST LE DAI HANH 05 Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

01002341 ST MDCOMPLEXMYDINH 01 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

01002342 ST MDCOMPLEXMYDINH 02 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

01002343 ST MDCOMPLEXMYDINH 03 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

01002336 ST NGOCKHANH 01 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

01002337 ST NGOCKHANH 02 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

01002338 ST NGOCKHANH 03 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

01002339 ST NGOCKHANH 04 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

01002340 ST NGOCKHANH 05 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

01002370 ST NGOCKHANH 06 
Số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Q Ba Đình, TP 

Hà Nội 

01002371 ST NGOCKHANH 07 
Số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Q Ba Đình, TP 

Hà Nội 

01002411 ST TANMAI 01 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

01002412 ST TANMAI 02 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

01002413 ST TANMAI 03 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

01002414 ST TANMAI 04 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 
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01002415 ST TANMAI 05 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

01002416 ST TANMAI 06 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

01002317 ST THE LIGHT 01 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

01002318 ST THE LIGHT 02 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

01002319 ST THE LIGHT 03 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

01002320 ST THE LIGHT 04 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

01002422 ST TIMES CITY 01 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

01002423 ST TIMES CITY 02 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

01002424 ST TIMES CITY 03 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

01002425 ST TIMES CITY 04 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

01002426 ST TIMES CITY 05 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

01002381 ST TRUNGYEN 01 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002382 ST TRUNGYEN 02 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002383 ST TRUNGYEN 03 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002384 ST TRUNGYEN 04 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002385 ST TRUNGYEN 05 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002386 ST TRUNGYEN 06 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, 

Cầu Giấy, HN 

01002432 ST 142 LE DUAN 01 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002433 ST 142 LE DUAN 02 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002434 ST 142 LE DUAN 03 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002435 ST 142 LE DUAN 04 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 
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01002436 ST 142 LE DUAN 05 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002437 ST 142 LE DUAN 06 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002438 ST 142 LE DUAN 07 Số 142 Lê Duẩn, P Văn Miếu Quốc Tử Giám, HN 

01002442 ST OCEAN PARK 01 
Tòa S1 01 KĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

01002443 ST OCEAN PARK 02 
Tòa S1 01 KĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

01002444 ST OCEAN PARK 03 
Tòa S1 01 KĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

01002445 ST OCEAN PARK 04 
Tòa S1 01 KĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

01002446 ST OCEAN PARK 05 
Tòa S1 01 KĐT Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park, xã Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

01002446 ST 328 MINH KHAI 01 Số 328 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

01002446 ST 328 MINH KHAI 02 Số 328 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

01002446 ST 328 MINH KHAI 03 Số 328 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

01002446 ST 328 MINH KHAI 04 Số 328 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

 

III. Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam 

 

TID Device Name Địa chỉ 

01002228 FUJIMART 324 TAY SON 1 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002229 FUJIMART 324 TAY SON 2 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002230 FUJIMART 324 TAY SON 3 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002231 FUJIMART 324 TAY SON 4 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002232 FUJIMART 324 TAY SON 5 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002233 FUJIMART 324 TAY SON 6 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002234 FUJIMART 324 TAY SON 7 
Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002201 FUJIMART 36 HOANG CAU 01 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

01002202 FUJIMART 36 HOANG CAU 02 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 
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01002203 FUJIMART 36 HOANG CAU 03 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

01002204 FUJIMART 36 HOANG CAU 04 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

01002205 FUJIMART 36 HOANG CAU 05 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

01002206 FUJIMART 36 HOANG CAU 06 
Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

01002398 FUJIMART 36 HOANG CAU 07 
Số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội 

01002295 FUJIMART 4A HTK 01 
Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

01002296 FUJIMART 4A HTK 02 
Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

01002297 FUJIMART 4A HTK 03 
Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

01002298 FUJIMART 4A HTK 04 
Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

01002299 FUJIMART 4A HTK 05 
Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

01002348 FUJIMART THUYKHUE 01 
Tầng hầm B1, TN Lexington 249 Thụy Khuê, P 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hn 

01002349 FUJIMART THUYKHUE 02 
Tầng hầm B1, TN Lexington 249 Thụy Khuê, P 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hn 

01002305 FUJIMART TRAN PHU 01 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

01002306 FUJIMART TRAN PHU 02 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

01002307 FUJIMART TRAN PHU 03 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

01002308 FUJIMART TRAN PHU 04 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

01002309 FUJIMART TRAN PHU 05 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

01002310 FUJIMART TRAN PHU 06 
Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

 

 


